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Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2025 - 2026

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 04/05/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
849013 Giải tích hệ thống điện

3 33 Trương Tấn 11136
01

3 1 3 C.E606 DDE1241 12345678---------

2 3 33 Trương Tấn 11136 5 1 3 C.B103 DDE1241 12345678---------

3

849498 Thực tập tốt nghiệp (DDE)

6 37

01

2 1 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

4 6 37 2 6 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

5 6 37 3 1 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

6 6 37 3 6 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

7 6 37 4 1 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

8 6 37 4 6 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

9 6 37 5 1 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

10 6 37 5 6 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

11 6 37 6 1 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

12 6 37 6 6 5 TTSP31 DDE1221 -----678901234---

13
850324 Kỹ thuật IoT

3 81 Trần Minh Nhật 11033
01

5 4 2 C.C107 DDE1241 123456-----------

14 3 81 Trần Minh Nhật 11033 5 6 3 C.C101 DDE1241 123456-----------

15 850324 Kỹ thuật IoT 3 40 Trần Minh Nhật 11033 01 01 2 1 5 C.A210 DDE1241 -234567----------

16 850324 Kỹ thuật IoT 3 41 Trần Minh Nhật 11033 01 02 4 1 5 C.A210 DDE1241 -234567----------

17
850404 Tiếng Anh chuyên ngành

3 51 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 11745
01

3 6 3 C.A201 DDE1251 12345678---------

18 3 51 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 11745 5 6 3 C.A201 DDE1251 12345678---------

19
850407 Linh kiện và mạch điện tử 2

3 100 Lê Quốc Đán 10878
01

2 6 3 C.E304 DDE1251 12345678---------

20 3 100 Lê Quốc Đán 10878 4 6 3 C.E304 DDE1251 12345678---------

21 850439 Thực hành vi điều khiển 1 27 Huỳnh Lê Minh Thiện 11137 02 2 6 5 C.A404 DDE1241 123456-----------

22 850439 Thực hành vi điều khiển 1 27 Huỳnh Lê Minh Thiện 11137 06 4 6 5 C.A404 DDE1241 123456-----------

23 851504 Thực hành xưởng điện tử 1 27 Nguyễn Anh Tuấn 11608 02 6 1 5 C.A403 DDE1241 123456-----------

24 851504 Thực hành xưởng điện tử 1 27 Hà Triệu Phú 11409 06 3 6 5 C.A403 DDE1241 123456-----------
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